BÀI 9: QUY LUẬT MENĐEN: QUY LUẬT PHÂN LI ĐỘC LẬP

I. THÍ NGHIỆM LAI 2 TÍNH TRẠNG

1. Thí nghiệm lai 2 tính trạng

a. Tóm tắt nội dung thí nghiệm lai hai cặp tính trạng

Lai 2 cây  đậu Hà Lan khác nhau về 2 tính trạng: hình dạng hạt và màu hạt: hạt vàng, trơn X hạt xanh, nhăn

           PTC:              Hạt vàng trơn  X  hạt xanh nhăn

           F1:                          100% Hạt vàng trơn

          F1XF1          Hạt vàng trơn  X Hạt vàng trơn

          F2: 
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 9 vàng trơn; 3 vàng nhăn; 3 xanh trơn; 1 xanh nhăn

   b. Viết sơ đồ lai giải thích kết quả thí nghiệm:
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TLKG: 1AABB: 1AAbb: 1aaBB: 1aabb: 4AaBb: 2AABb: 2aaBb: 2AaBB: 2Aabb
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  (  9 A-B-   :       3 A-bb     :     3 aaB-      :  1 aabb)

TLKH:         9 vàng, trơn : 3 vàng, nhăn : 3 xanh, trơn : 1 xanh, nhăn

   Phân tích tỉ lệ phân li của từng tính trạng riêng rẽ, Menđen nhận thấy đều có tỉ lệ xấp xỉ 3 trội : 1 lặn.

  Từ kết quả nghiên cứu (như trên) ở nhiều phép lai khác nhau + áp dụng toán xác suất để xử lí số liệu → Menđen  đưa ra quy luật phân li độc lập.

2. Nội dung quy luật phân li độc lập của Menđen (hiểu theo thuật ngữ hiện đại)  


Các ……(3)…………  quy  định …………(4)…………… khác nhau nằm trên các ………(5)……… tương đồng khác nhau thì chúng sẽ phân li độc lập trong quá trình ……………(6)…………………
3. Điều kiện nghiệm đúng: Các cặp alen quy định các tính trạng khác nhau phải nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

II. CƠ SỞ TẾ BÀO HỌC

 - Các cặp alen  nằm trên các cặp NST tương đồng khác nhau.

 - Sự phân li độc lập và tổ hợp ngẫu nhiên của các cặp NST tương đồng trong giảm hình thành giao tử → ……………………………(7)…………………ngẫu nhiên của các cặp alen tương ứng.

III. Ý NGHĨA CỦA CÁC QUY LUẬT MENĐEN

- Giải thích sự đa dạng phong phú của sinh vật trong tự nhiên.

- Tạo nhiều …………(8)…………… → tạo nguồn nguyên liệu quan trọng cho tiến hóa và chọn giống.

- Nếu biết được các gen nào đó phân li độc lập → có thể dự đoán được kết quả phân li kiểu hình ở đời sau.

* Chú ý: khi lai 2 cơ thể có n cặp gen dị hợp giống nhau, phân li độc lập nhau (mỗi cặp alen quy định một tính trạng) → đời sau thu được:

- Số loại giao tử: ……(9)……… ;
            - Số tổ hợp giao tử: ……(10)………

- Số loại kiểu gen: ……(11)………
 ;
- Tỉ lệ phân li kiểu gen  ………(12)…………
- Số loại kiểu hình: ……(13)………
 ;
- Tỉ lệ phân li kiểu hình …………(14)………
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